
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ CÁT TIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-TTYT 
V/v báo giá thẩm định giá gói thầu: 

mua sắm trang thiết bị y tế của Trung 

tâm Y tế huyện Cát Tiên năm 2024. 

 

Cát Tiên, ngày       tháng 10  năm 2024 

        Kính gửi: Công ty, đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024, về việc hướng dẫn 

việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên có nhu cầu thẩm định giá gói thầu: Mua sắm 

thiết bị y tế- y dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế 

Huyện Cát Tiên năm 2024. 

(Kèm theo danh mục thẩm định giá).  

Đề nghị các nhà thầu có năng lực cung theo quy định của pháp luật thực hiện 

dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam cung cấp báo giá để Trung tâm y tế huyện Cát 

Tiên xem xét lựa chọn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên 

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Trần Dương Ngọc               Chức vụ: Giám Đốc 

Điện thoại: (0263) 3884053; 3886592;    Fax: (0263) 3884501   

E-mail: ttytecattien@gmail.com; kdcattien@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB - Vật tư y tế Trung tâm Y tế 

huyện Cát Tiên 

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/10/2024 đến trước 16 giờ ngày 

25/10/2024. 

mailto:ttytecattien@gmail.com
mailto:tcns.ytct@gmail.com.vn
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Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 26 tháng 

10 năm 2024. 

 Lưu ý: Hồ sơ báo giá được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi 

rõ nội dung; Báo giá thẩm định giá gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế- y dụng cụ y tế 

phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế Huyện Cát Tiên năm 2024;  

Đơn vị tham gia chào báo giá phải ký, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, họ và tên; 

đóng dấu đỏ để nộp hồ sơ. 

II. Hồ sơ báo giá gồm 

1. Báo giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí). 

2. Hồ sơ năng lực (bao gồm: Các giấy tờ chúng minh tư cách hợp hợp lệ, 

năng lực theo quy định pháp luật của công ty, đơn vị thẩm định giá). 

Trung tâm Y tế Cát Tiên rất mong nhận được Báo giá của quý công ty, đơn 

vị thẩm định giá. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  

- Website đơn vị; 

- https://muasamcong.mpi.gov.vn 

- Ban GĐ; 

- Lưu: KD, TCGĐT, VT. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo công văn số:       /TB-TTYT ngày         tháng 10  năm 2024) 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1  
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu (12 khoản) 

Cấu hình chi tiết: 

'- Cán dao mổ số 3 Standard: 1 cái;  

- Cán dao mổ số 4 Standard: 1 cái;  

- Kéo phẫu thuật Mayo thẳng 16cm: 1 cái;  

- Kéo phẫu thuật Iris cong 11.5cm: 1 cái;  

- Kéo phẫu thuật Standard Nhọn-nhọn thẳng 16.5cm: 1 

cái;  

- Banh phẫu thuật Crile 11cm: 2 cái;  

- Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng 16cm: 1 cái;  

- Kẹp phẫu tích Standard  16cm: 1 cái;  

- Kẹp phẫu tích Standard Slender 1x2T 16cm: 1 cái;  

- Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng 16cm: 1 cái;  

- Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 16cm: 1 cái 

* Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 

02 Bộ 

2  Bộ khay khám răng 

Khay quả đậu: 1 cái 

Cán gương + mặt gương: 1 cái 

Kẹp gắp: 1 cái 

Thám trâm: 1 cái 

3 Cái 

3  
Bơm tiêm nha khoa 

Inox 

Bơm tiêm nha khoa Inox, 1,8cc 
3 Cái 

4  Cán gương Cán gương 10 Cái 

5  Cây truyền dịch 

"Từ 1000- 1800mm, tăng chỉnh dể dàng bằng núm 

nhựa 

Vật liệu: inox 201 Chân inox hộp 30x60x1.0mm, kích 

thước 500x500mm 

Trụ inox 25.4x1.0 mm và 22x1.0 mm, có 04 móc treo 

bằng lap 5mm 

  04 bánh xe phi 50mm có    khóa" 

4 Cái 

6  Cốc Inox 250ml Cốc Inox 250ml 10 Cái 

7  Đèn đọc x - quang 

Đèn đọc x – quang 1 phim 

Thông số chi tiết 

• Nguồn: 220V; 0,4A 

• Bề mặt 

o Phần tối: 23cm x 12cm 

o Phần sáng: 23cm x 26cm 

• Lỗ treo tường, chân để bàn 

• Vỏ đèn bằng inox 

• Công tắc: 3 vị trí, 0 = off, 1 = tối, 2 = sáng 

• Độ bền cao 

2 Cái 

8  
Đèn gù (đèn tiểu 

phẫu) 

"• Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ 1m – 1,5m. Cổ 

ngỗng dài 70cm linh hoạt tối ưu 

• Ánh sáng lạnh 

• Đầu đèn siêu nhỏ gọn 

• Được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn 

• Độ sáng 30000 lux 

• Khoảng rộng ánh sáng: 

• Cách 1 m = ø12cm 

• Cách 0,6m = ø8cm 

2 Cái 
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• Cách 0,3 m = ø5cm 

• Nguồn điện: 220V. 

9  Đèn trám Halogen 

Cấu hình cung cấp: 

- Đèn LED trám răng có chân để bàn: 01 

- Dây nguồn: 01 

- Bộ sạc pin: 01 

Thông số kỹ thuật:  

- Đầu đèn trám nhỏ, xoay 360 độ dễ dàng tiếp cận  

- Thiết kế thấu kính đặc biệt giúp ánh sáng đồng nhất 

hơn 

- Hệ thống chip được nâng cấp giúp kiểm soát cường 

độ ánh sáng chính xác hơn 

- Hiệu ứng đóng rắn sâu 8mm tận sâu mọi ngóc ngách 

- Phạm vi chiếu sáng rộng 10mm bao phủ toàn bộ răng 

- Pin tuổi thọ cao 

- Bứớc sóng: 385-515nm  

- Điện áp: AC100-240V, 50 / 60Hz 

- 3 chế độ làm việc:  

+ 5s/10s/15s/20s (Soft up mode) >1000mw/cm2 

+ 5s (High power mode) > 2000mw/cm2 

+ 1-8times (Orthidentic Mode) >3000mw/cm2 

1 Cái 

10  Gương nha khoa Gương nha khoa 10 Cái 

11  
Hộp bảo quản dụng 

cụ bằng tia cực tím 

Hộp inox bảo quản dụng cụ bằng tia cực tím 
1 Cái 

12  
Hộp Inox nắp rời 

25x15 mm 

Hộp Inox nắp rời 25x15 mm 
3 Cái 

13  
Huyết áp + ống 

nghe người lớn 

"Huyết áp + ống nghe người lớn 

Thông số kỹ thuật:  

* Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg  

* Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không 

(0)  

*Độ chính xác: ± 3mmHg  

*Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may 

viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van 

điều chỉnh" 

10 Cái 

14  Máy cưa bột 

"Phụ kiện kèm theo: 

- 01 lưỡi 50mm ( HB 8895-02 )  

- 01 lưỡi 60mm ( HB 8896-02)  

- 2 x E 8894-01 (Cờ lê mở 11 mm) 

Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện: 230V, 50Hz 

- Công suất: 250W 

- Độ dao động: 12.000 - 21.000 vòng/phút 

- Độ ồn (phân loại A) 68-82dB (A)" 

1 Cái 

15  Máy điện châm 

Nguồn điện cung cấp: Dùng adaptor 220VAC, 50Hz, 

0.3A max – 9VDC, 600mA hoặc pin R14, UM2, size 

C; 1.5V x 6 viên. 

- Nguồn điện đầu vào <50VA. 

- KWD-808-I có 6 giắc cắm 

- Phân loại theo loại chống sốc: KWD-808 thuộc thiết 

bị cấp 2 với nguồn cung cấp điện bên trong. 

- Phân loại theo mức độ chống sốc: KWD-808 thuộc 

thiết bị BF. 

- Phân loại theo mức độ ngăn cản chất lỏng có hại: 

KWD-808 thuộc thiết bị thông thường. 

- Phân loại theo hệ thống làm việc: KWD-808 thuộc 

5 Cái 
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trạng thái hoạt động liên tục. 

- Cầu chì: thấp hơn 10.5A 

- Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30% 

16  Máy hút dịch 1l 

Thông số:  

- Máy hút dịch người lớn, loại 1 bình 1 lít.  

- Tốc độ hút 40 lít/phút.  

Cấu hình bao gồm:  

- 01 Máy chính  

- 01 Bình chứa dịch dung tích 1000ml với van chống 

tràn, loại bình MAKROLON 2858 - 01 Bộ lọc chống 

nhiễm khuẩn và chống thấm nước  

- 01 Bộ dây silicone đk. 6x10mm, dài 140 cm và co nối 

hình nón phù hợp với các ống hút dịch  

- 01 Ống Canula CH20 

 - 01 Dây nguồn  

- 01 Sách hướng dẫn sử dụng" 

1 Cái 

17  Nạo ngà 
Nạo ngà 

 
20 Cái 

18  
Nạy chận răng các 

cỡ 

Nạy chận răng các cỡ 
3 Cái 

19  
Ngáng miệng sử 

dụng nhiều lần 

Ngáng miệng sử dụng nhiều lần 
5 Cái 

20  Nhiệt ẩm kế tự ghi 

NHIỆT KẾ TỰ GHI GSP-6  

(bao gồm chi phí hiệu chuẩn) Loại cảm biến: Cảm biến 

rời 

Phạm vi đo nhiệt độ: -40 - 85 ℃ 

Phạm vi đo độ ẩm: 10 ~ 99 % 

Độ chính xác: Nhiệt độ chính xác: ± 0.5 ℃ (-20 ℃ ~ 

40 ℃; ± 0.1 ℃ (khác) / Độ chính xác độ ẩm: ± 3% RH 

(25 ℃, 20% ~ 90% RH); ± 5% RH (khác) 

Độ phân giải: nhiệt độ 0.1 ℃, độ ẩm 0.1% RH 

Khoảng cách nhìn rõ: 10 giây ~ 24 giờ (Tùy chọn và có 

thể được đặt trong phần mềm) 

Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động: ± 0.5 ℃ (-20 ℃ ~ 40 ℃; ± 

0.1 ℃ (khác) 

Kết nối dữ liệu: USB 

Bộ nhớ lưu dữ liệu: 16.000 giá trị 

9 Cái 

21  Súng massage 

"Thông số kỹ thuật:  

- Kích thước: 13 x 34 cm 

- Trọng lượng: 2kg 

- Công suất: 35W 

- Đấm đôi với 2 đầu mát xa công suất lớn (2 đầu rung 

song song, chuyên dùng massage cho lưng, đùi, 

massage đùi, vai gáy hay toàn thân để xua tan mệt mỏi, 

tạo cảm giác thư thái)  

- Có 2 chế độ massage: Rung; Rung kết hợp đèn hồng 

ngoại 

- Có nút điều chỉnh cường độ mát xa sao cho phù hợp 

với từng đối tượng 

- Đi kèm 2 bộ đầu mát xa: 

 + Đầu gai: Làm giảm căng thẳng cơ bắp 

 + Đầu 5 mấu dùng để day huyệt 

- Thời gian sử dụng tốt nhất: Tối đa 20 phút" 

2 Cái 

22  Thám trâm Thám trâm 10 Cái 

23  
Tủ đựng thiết bị nọi 

soi 

"1.Cấu hình gồm: 

- Tủ đồng bộ: 01 cái  
1 Cái 
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2. Đặc tính kỹ thuật: 

- Kích thướ  

- Vật liệu chính làm bằng inox Sus 304 

- Sản phẩm có kết cấu vững chắc, dễ sử dụng, để tiệt 

trùng dụng cụ: 

+ Tủ thiết kế gồm 1 khoang, hai cánh cửa kính mở 

sang hai bên. 

+ Khung tủ làm bằng inox hộp 30x30mm, khung cánh 

làm bằng inox hộp 25x25mm. 

+ Hồi, hậu, nóc, sàn đáy làm bằng inox tấm. 

+ Bên trong tủ có giá đỡ ống nội soi, hai bên hồi tủ có 

giá để treo. 

+ Tủ có đèn cực tím (UV) để tiệt trùng dụng cụ nội soi. 

+ Tủ có tay nắm và cánh có khóa từ. 

+ Cánh kính màu dày 5mm. 

+ Chân tủ có đệm cao su chắc chắn. 

24  Tủ đựng thuốc 

"Thông số: 

Kích thước: 800x400x1600mm (DxRxC) 

Vật liệu: inox 201 

Khung tủ làm bằng vuông 25x25 mm, liên kết với các 

tấm inox 

Tủ gồm 2 phần: 

Phần trên có 2 kệ chia thành 3 ngăn bằng kính trắng 

dày 5mm. Có 1 học thuốc AB. Cửa kính với khung 

bằng hộp inox, 2 mặt bên bằng kính trắng dày 5mm. 

Mặt sau lưng bằng inox 

Phần dưới có cửa inox, bên trong có 1 kệ bằng inox, 4 

mặt bằng inox 

Chân bọc nút nhựa." 

1 Cái 

25  
Đồng hồ oxy 

Ogawa 

Thông số: 

- Áp lực tối đa vào 3500 psi 

- Áp lực tối đa ra 5 ~ 350 psi 

- Đồng hồ vào 2 – 1/2″ – 4000 psi 

- Đồng hồ ra 2 – 1/2″ – 400 psi 

02 Cái 

26  Van oxy Đồng hồ oxy có bình làm ẩm 08 Cái 

27  

Xe đẩy hàng 

(Thuốc, hoá chất, 

VTYT, TTB) 

"Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: 800x500x900mm 

- Vật liêu: inox 201  

- Đáy gồm khung vuông 25x25x1mm và tấm dày 

0.8mm  

- Khung và tay cầm phi 25x1mm  

- Các song dọc phi 16x0.8mm 04 bánh xe phi 100mm, 

02 có khóa" 

1 Cái 

Tổng cộng 27 khoản   
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